
1 TA01 Mang Thị Cánh 20/09/1994
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
69,0 5,0 74,0 Trúng tuyển

Dân tộc thiểu 

số

2 TA02 Đặng Duy Cường 01/10/1978
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
70,0 70,0

Không trúng 

tuyển

3 TA03 Nguyễn Thị Chân Dung 01/02/1995
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
75,0 75,0 Trúng tuyển

4 TA04 Đỗ Thị Mỹ Duyên 09/02/1996
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
77,0 77,0 Trúng tuyển

5 TA05 Huỳnh Nguyễn Bảo Duyên 20/10/1995
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
74,0 74,0 Trúng tuyển

6 TA06 Huỳnh Trương Thị Mỹ Duyên 04/07/2000
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
71,5 71,5 Trúng tuyển

7 TA07 Phạm Thị Hằng 16/09/1995
Xuân Sơn Bắc, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
63,5 63,5

Không trúng 

tuyển

Ghi chú

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN ĐỒNG XUÂN, NĂM HỌC 2022-2023
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8 TA08 Huỳnh Lê Ngọc Hân 27/02/1989
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
72,0 72,0 Trúng tuyển

9 TA09 Trần Thị Tú Hân 18/02/1995
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
77,0 77,0 Trúng tuyển

10 TA10 Trần Thị Thúy Hoa 07/10/1990
Đa Lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
82,0 82,0 Trúng tuyển

11 TA11 Nguyễn Thị Phương Hồng 07/08/1992
Xuân Long, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
69,5 69,5

Không trúng 

tuyển

12 TA12 Huỳnh Thị Thúy Kiều 20/11/1994
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
65,5 65,5

Không trúng 

tuyển

13 TA13 Trần Thị Mai 19/02/1989
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
62,0 62,0

Không trúng 

tuyển

14 TA14 Nguyễn Thị Mến 10/04/1997
Xuân Thành, 

Sông Cầu

giáo viên 

Tiếng anh
64,0 64,0

Không trúng 

tuyển

15 TA15 Cao Thị Mỹ Nữ 16/08/1988
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
69,0 69,0

Không trúng 

tuyển

16 TA16 Nguyễn Ngọc Đông Nghi 20/01/1997
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
66,5 66,5

Không trúng 

tuyển

17 TA17 Hồ Phạm Nữ Nhi 15/08/1990
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
68,0 68,0

Không trúng 

tuyển
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Ghi chú
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đăng ký 

xét tuyển

Kết quả xét 

tuyển
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tiên
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18 TA18 Nguyễn Thị Hồng Phấn 14/02/1990
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
77,0 77,0 Trúng tuyển

19 TA19 Cao Thủy Tiên 22/02/1997
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
69,0 69,0

Không trúng 

tuyển

20 TA20 Võ Thị Thu Thảo 08/07/1990
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
70,0 70,0

Không trúng 

tuyển

21 TA21 Lê Thị Minh Thư 01/07/1991
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
72,5 72,5 Trúng tuyển

22 TA22 Nguyễn Thị Vân Trang 10/12/1990
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
73,0 73,0 Trúng tuyển

23 TA23 Lưu Thị Thúy Vân 01/01/1994
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiếng anh
71,0 71,0

Không trúng 

tuyển
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